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Tổng kết

1 13131003 Trần Vân Anh DH13CH 9 7.5 7.4 7.58

2 13126006 Nguyễn Đặng Lê Anh DH13SHA 10 9 7.6 8.12

3 13132095 Lê Tuấn Anh DH13SP 0 5 4 3.8

4 13132105 Nguyễn Thị Ngọc ánh DH13SP 7 7 6.2 6.44

5 13132153 Rcom- Hải Đăng DH13SP 7.5 7 6.5 6.7

6 13131226 Đào Công Danh DH13CH 9 8 7.6 7.82

7 13126035 Châu Thị Thanh Diệu DH13SHB 6.5 7 6.2 6.39

8 13132157 Đinh Quang Đức DH13SP 7 7 6.4 6.58

9 13126039 Phạm Thùy Dung DH13SHA 10 9 7 7.7

10 13132465 Trần Dũng DH13SP 7 6 6.5 6.45

11 13126420 Lý Thị Thùy Dương DH13SHB 7.5 7.5 5.5 6.1

12 13126062 Vũ Trần Huỳnh Giao DH13SHB 10 9 6 7

13 13126069 Nguyễn Hải DH13SHA 8 8 8 8

14 13126070 Nguyễn Tuấn Hải DH13SHB 9 9 7.2 7.74

15 13114345 Bùi Thị Ngọc Hân DH13LN 7 6 5.5 5.75

16 13126081 Nguyễn Thị Hân DH13SHB v v v ######

17 13126085 Trần Thị Hậu DH13SHB 7 7.5 7.8 7.66

18 13126091 Phạm Thị Hoa DH13SHA 7 7.5 6.4 6.68

19 13126097 Nguyễn Kim Hồng DH13SHA 7 7 7 7

20 13126099 Trần Mỹ Hồng DH13SHB 8 8 7 7.3

21 13126111 Lê Đức Hưng DH13SHB 8 8 6 6.6

22 13126103 Nguyễn Thành Huy DH13SHA 9 8 8.5 8.45

23 13132199 Phạm Cao Huyền DH13SP 7 6 6 6.1

24 13126118 Phan Mạnh Khan DH13SHB 7 7 5.5 5.95

25 13126119 Lữ Hoàng Khang DH13SHA 8 8 7.2 7.44

26 13126123 Lê Hoàng Khánh DH13SHB 10 9.5 9 9.2

27 13126128 Trần Anh Khoa DH13SHA 8 8 5.4 6.18

28 13132214 Võ Văn Kiệt DH13SP 7 6 5.2 5.54

29 13126132 Nguyễn Thùy Mỹ Kiều DH13SHB 7 7 5.2 5.74

30 13132215 Nguyễn Thị Xuân Kim DH13SP 7.5 6 6.5 6.5

31 13131354 Nguyễn Thanh Lâm DH13CH 6 7 6.4 6.48

32 13126134 Huỳnh Xuân Lãm DH13SHB 8 8 6.6 7.02

33 13132216 Võ Thị Ngọc Lan DH13SP 7 7 5.5 5.95

34 13131070 Hồ Hữu Linh DH13CH 7 7 5 5.6

35 13126145 Trần Lý Thị Mỹ Linh DH13SHB 9 9 7 7.6
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36 13126147 Nguyễn Thị Hồng Loan DH13SHA 7 6 5 5.4

37 13132039 Nguyễn Lê Bảo Lộc DH13SP v v v ######

38 13131367 Nguyễn Thành Luân DH13CH 7 6.5 6.5 6.55

39 13126424 Đàm Quang Lưu DH13SHA 7 6.5 4.2 4.94

40 13126159 Đào Thị Mai DH13SHB 8 8 6 6.6

41 13126162 Bùi Nguyệt Minh DH13SHA 8.5 7 7.6 7.57

42 13126183 Võ Thành Nghiệp DH13SHB 7 7.5 7.8 7.66

43 13131424 Võ Hồ Bảo Ngọc DH13CH 7 7 5.5 5.95

44 13126188 Lê Thị Như Ngọc DH13SHB 9 9 8 8.3

45 13132043 Nguyễn Trọng Nhân DH13SP 6 6 5 5.3

46 13126204 Lê Hoàng Yến Nhi DH13SHB 7 7 7.8 7.56

47 13126205 Lê Thị Yến Nhi DH13SHB 7 7.5 7 7.1

48 13126223 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH13SHB 9 9 8.4 8.58

49 13126230 Phan Thị Mỹ Oanh DH13SHB 8 8 8.2 8.14

50 13126233 Mào Tấn Phát DH13SHB 8 7.5 7.6 7.62
51 13126237 Bạch Hồng Phúc DH13SHB 7 7 6.5 6.65
52 12132089 Nguyễn Thành Phước DH12SP 10 10 9.4 9.58

53 12131175 Nguyễn Lê Nam Phương DH12CH 0 5 4.4 4.08

54 13126240 Hoàng Thị Bích Phương DH13SHB 9 8 7.4 7.68

55 13132312 Nguyễn Thúy Phượng DH13SP 7 7 6.5 6.65

56 13131491 Đỗ Nhật Quyên DH13CH 8 7.5 6.7 6.99

57 13116611 Đàng Ngọc Súng DH13NY v v v ######

58 13126264 Nguyễn Thị Diễm Sương DH13SHA 8 7 7.4 7.38

59 13131530 Nguyễn Quang Thái DH13CH 8 7.5 6.8 7.06

60 11114059 Nguyễn Xuân Hoài Thanh DH11LN 0 5 6 5.2

61 13126279 Phan Ngọc Thành DH13SHA 6 6 5 5.3

62 13126284 Nguyễn Thị Thạch Thảo DH13SHA 9 8 8 8.1

63 13126285 Nguyễn Thị Thu Thảo DH13SHB 9 8.5 7.4 7.78

64 13126427 Đồng Hắc Thanh Thi DH13SHA 8 7.5 5.8 6.36

65 13116210 Nguyễn Thị Thơ DH13NT 7 7 8 7.7

66 13126304 Lê Trang Thị Tú Thơ DH13SHA 8 7.5 5.6 6.22

67 13126302 Nguyễn Hoàng Thông DH13SHB 10 9 8.2 8.54

68 13126303 Nguyễn Thới Minh Thống DH13SHB 9 8.5 8.2 8.34

69 13126323 Phan Thị Anh Thư DH13SHB 8 8 7.4 7.58

70 13126326 Bùi Thị Thương DH13SHB 9 8.5 7.4 7.78

71 13132369 Hoàng Thị Hoài Thương DH13SP 7.5 7 7.6 7.47

72 13126318 Hoàng Thị Thúy DH13SHA 8 8 8.2 8.14

73 13126319 Nguyễn Thị Thúy DH13SHB 7 7 8.2 7.84

74 13126313 Nguyễn Thị Bích Thủy DH13SHB 7.5 8 6 6.55

75 13126331 Nguyễn Thị Huế Tiên DH13SHA 8.5 8.5 7.4 7.73

76 13126330 Nguyễn Đỗ Ngọc Tiên DH13SHB 7.5 7 7.2 7.19

77 13116723 Đỗ Thị Huyền Trân DH13NY 7.5 7 8.8 8.31

78 13126359 Nguyễn Thị Huyền Trân DH13SHB 9 9 8 8.3

79 13126347 Phan Thị Huyền Trang DH13SHB 8 8 6 6.6



80 13126367 Nguyễn Trọng Trí DH13SHB 8 7.5 7.8 7.76

81 13116728 Trần Minh Triều DH13NT 8 7.5 5 5.8

82 13131603 Lữ Bội Trinh DH13CH 7 7 5 5.6

83 13126377 Nguyễn Châu Tuấn DH13SHB 7 7 6.5 6.65

84 13126378 Trần Thị Thanh Tuyền DH13SHA 8.5 7.5 7 7.25

85 13126390 Nguyễn Thị Hiếu Vân DH13SHB 8.5 8 6.6 7.07

86 13132080 Mai Thị Hồng Vân DH13SP 7 6 6 6.1

87 13126398 Lê Xuân Vũ DH13SHA 8 8 7.4 7.58

88 13131180 Đặng Văn Vũ DH13TK 0 0 3 2.1

89 13126401 Nguyễn Hoa Vương DH13SHB 8 8 8.6 8.42

90 13126409 Chìu Hoàng Xuân DH13SHA 9 8 8 8.1

91 13132453 Nguyễn Thị Xuân DH13SP 5 6 4.2 4.64

92 13116793 Hứa Thị Ngọc Yến DH13NT 8.5 8 6.5 7


